
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

2 HTV-00173137
Nguyễn Quang 
Trung

12/04/1984
Kỹ sư kỹ thuật môi 
trường

Định giá xây dựng III

3 HTV-00173138
Trương Hoàng 
Long

07/07/1991
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

4 HTV-00173139
Phùng Minh 
Hiển

04/11/1978
Kỹ sư xây dựng Cầu 
đường bộ ngành xây 
dựng Cầu đường

Giám sát xây dựng công trình giao thông II

5 HTV-00173140
Nguyễn Viết 
Thế

02/11/1974
Kỹ sư xây dựng đường 
bộ ngành xây dựng 
Cầu Đường

Định giá xây dựng III

6 HTV-00173141
Nguyễn Anh 
Sơn

11/03/1976
Kỹ sư Xây dựng Hầm 
ngành Xây dựng Cầu 
đường

Định giá xây dựng III

7 HTV-00173142 Bùi Hữu Thắng 03/05/1975
Kỹ sư Xây dựng Hầm 
ngành Xây dựng Cầu 
đường

Định giá xây dựng III

8 HTV-00173143 Lê Anh Tuấn 08/05/1995
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật giao thông

Định giá xây dựng III

9 HTV-00173144
Phạm Hùng 
Cường

23/05/1990
Kỹ sư xây dựng Cầu-
Đường

Định giá xây dựng II

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, III  Đợt 13/2023

(Kèm theo Quyết định  số 66/2023/QĐ-VECAS ngày 30 tháng 8 năm2023)

1 HTV-00173136
Trần Phương 
Nam

15/09/1988
Kỹ sư Kỹ thuật trắc địa 
- bản đồ



10 HTV-00173145
Nghiêm Minh 
Phúc

18/09/1991
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật giao thông

Định giá xây dựng II

11 HTV-00173146
Nguyễn Công 
Thương

10/05/1977 Kỹ sư Trắc địa
Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

Định giá xây dựng II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – 
hầm

II

13 HTV-00173148
Nguyễn Trung 
Thắng

22/05/1963
Kỹ sư Xây dựng Cầu – 
Đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

14 HTV-00173149
Nguyễn Văn 
Quang

19/05/1966
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường bộ ngành Xây 
dựng Cầu Đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao 
thông

II

16 HTV-00173151 Trần Thị Ngân 09/03/1993
Kỹ sư Kỹ thuật Địa 
chất

Khảo sát địa chất công trình III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao 
thông

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

18 HTV-00173153
Vương Văn 
Chức

06/05/1980
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường bộ ngành Xây 

17 HTV-00173152
Chế Thị Ngọc 
Trâm

09/09/1995
Kỹ sư Kỹ thuật môi 
trường

15 HTV-00173150 Lê Tấn Tín 02/11/1992

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông (Kỹ thuật xây 
dựng đường sắt – 
Metro)

12 HTV-00173147
Nguyễn Khắc 
Kiện

25/09/1974
Kỹ sư xây dựng cầu 
hầm - ngành xây dựng 
cầu đường



Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

Định giá xây dựng II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao 
thông

II

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

20 HTV-00173155
Nguyễn Văn 
Uyển

20/12/1989
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật giao thông

Định giá xây dựng III

21 HTV-00173156
Phạm Trung 
Hiếu

24/12/1992
Kỹ sư Kỹ thuật Hạ 
tầng Đô thị

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao 
thông

III

Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê 
điều)

III

Định giá xây dựng II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

24 HTV-00173159 Cấn Hải Trí 11/10/1984
Kỹ sư Xây dựng Cầu – 
Đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

Định giá xây dựng III
25 HTV-00173160

Nguyễn Đình 
Thịnh

03/06/1994
Kỹ sư Kinh tế Xây 
dựng

23 HTV-00173158
Phùng Khắc 
Đức

25/03/1985
Kỹ sư Xây dựng ngành 
Công nghệ Kỹ thuật 
xây dựng

22 HTV-00173157
Nguyễn Thanh 
Long

10/09/1984
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường bộ ngành Xây 
dựng cầu đường

19 HTV-00173154 Đỗ Xuân Quyết 04/03/1983
Kỹ sư Đô thị ngành 
Cấp thoát nước

Chức
dựng Cầu Đường



Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao 
thông

III

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

28 HTV-00173163
Nguyễn Ngọc 
Sơn

11/03/1994
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

29 HTV-00173164
Nguyễn Trung 
Kiên

22/07/1991
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

30 HTV-00173165
Đồng Văn 
Huynh

15/06/1994
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Định giá xây dựng II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao 
thông

III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế kết cấu công trình II

33 HTV-00173168
Lê Quang 
Tưởng

23/04/1982
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

32 HTV-00173167
Trịnh Đình 
Khuê

03/04/1995
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

31 HTV-00173166
Hán Thành 
Công

13/10/1974
Kỹ sư Xây dựng 
Đường bộ ngành Xây 
dựng Cầu Đường

27 HTV-00173162 Đỗ Viết Cường 06/07/1992
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật xây dựng

26 HTV-00173161
Nguyễn Văn 
Biện

13/10/1989
Kỹ sư Kỹ thuật điện 
ngành Hệ thống điện



34 HTV-00173169 Lê Thanh Thủy 09/10/1995 Kỹ sư Cấp thoát nước
Thiết kế xây dựng công trình cấp nước – thoát 
nước

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

36 HTV-00173171
Nguyễn Văn 
Nguyên

10/10/1974 Kỹ sư Hệ thống điện
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

37 HTV-00173172 Nguyễn Thái Hà 12/10/1993 Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao 
thông

III

38 HTV-00173173 Trần Hữu Tiến 23/06/1995
Kiến trúc sư – Quy 
hoạch vùng và Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

39 HTV-00173174
Tô Trần Anh 
Kha

22/03/1995
Kiến trúc sư Quy 
hoạch vùng và Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

40 HTV-00173175
Mai Xuân 
Phước

02/10/1995 Kiến trúc sư - Kiến trúc Thiết kế quy hoạch xây dựng III

41 HTV-00173176
Huỳnh Thị Lệ 
Quyên

21/08/1996
Kiến trúc sư – Kiến 
trúc

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

42 HTV-00173177 Lê Nam Hải 02/12/1977
Cử nhân Điện - điện tử 
viễn thông

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

43 HTV-00173178
Hoàng Trung 
Thu

21/11/1993
Kỹ sư Quản lý Xây 
dựng

Định giá xây dựng III

44 HTV-00173179
Nguyễn Văn 
Lực

25/01/1979
Kỹ sư Bảo đảm an toàn 
đường thủy

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

35 HTV-00173170
Nguyễn Gia 
Tưởng

11/09/1982
Kỹ sư Xây dựng Cầu – 
Đường



45 HTV-00173180
Lương Xuân 
Thụy

27/12/1977
Kỹ sư Tự động hóa 
XNCN

Thiết kế cơ - điện công trình II

46 HTV-00173181 Lê Thành Lê 19/06/1981
Kỹ sư Điện tự động 
công nghiệp

Thiết kế cơ - điện công trình II

47 HTV-00173182
Nguyễn Việt 
Vương

24/04/1993
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình giao thông ngành 
Kỹ thuật cầu đường

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

48 HTV-00173183 Vũ Thị Hải Yến 20/07/1987
Kỹ sư Kỹ thuật môi 
trường

Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

49 HTV-00173184 Lê Ngọc Sơn 26/05/1993

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông (Chuyên ngành 
Kỹ thuật cầu đường)

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

50 HTV-00173185 Lê Văn Đạt 15/01/1994 Kỹ sư Kỹ thuật địa chất
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế kết cấu công trình II

52 HTV-00173187
Đinh Hoàng 
Hóa

24/08/1991
Kỹ sư Xây dựng Cảng 
và công trình biển

Thiết kế kết cấu công trình II

51 HTV-00173186
Phan Thiên 
Long

01/05/1993
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp



53 HTV-00173188
Phạm Thành 
Nghĩa

05/09/1995
Kỹ sư Kỹ thuật điện – 
Tin học công nghiệp

Thiết kế cơ - điện công trình II

54 HTV-00173189
Trương Hoàng 
Vũ

04/12/1989
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

55 HTV-00173190
Nguyễn Hữu 
Hiệp

26/07/1982
Kiến trúc sư Quy 
hoạch ngành Quy 
hoạch Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

56 HTV-00173191 Phạm Đức Bình 01/10/1990
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

57 HTV-00173192
Văn Bá Minh 
Trung

20/11/1985
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

58 HTV-00173193
Nguyễn Văn 
Hòa

17/01/1986
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

59 HTV-00173194
Ngô Văn 
Phương

26/04/1992
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Định giá xây dựng III

Thiết kế xây dựng công trình giao thông Cầu - 
hầm

III

Khảo sát địa hình III

Định giá xây dựng III

61 HTV-00173196
Nguyễn Trường 
An

10/01/1991
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

60 HTV-00173195 Đặng Văn Hồng 14/02/1965
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường



62 HTV-00173197
Huỳnh Thật 
Nhân

05/11/1994
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình giao thông

Định giá xây dựng III

63 HTV-00173198
Huỳnh Thanh 
Hậu

10/02/1987
Kỹ sư Kỹ thuật Công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

64 HTV-00173199
Nguyễn Thế 
Mộc Chân

22/06/1995
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao 
thông

II

65 HTV-00173200 Phan Văn Hải 02/01/1978
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

66 HTV-00173201
Hoàng Minh 
Tuân

15/07/1981
Kỹ sư Điện – Điện tử - 
Điện năng

Thiết kế cơ - điện công trình II

67 HTV-00173202 Lê Quang Nghĩa 09/04/1980
Kỹ sư Kỹ thuật Xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

68 HTV-00173203 Võ Trang Thắng 16/02/1976
Kỹ sư Xây dựng ngành 
Kỹ thuật công trình

Thiết kế kết cấu công trình II

69 HTV-00173204 Võ Hoàng Vũ 07/08/1993
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê 
điều)

II

70 HTV-00173205
Nguyễn Đình 
Khải

12/08/1989
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình

Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê 
điều)

II

71 HTV-00173206
Nguyễn Thắng 
Duy

04/07/1981
Kỹ sư Kỹ thuật điện – 
Điện tử và Viễn thông

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

72 HTV-00173207 Lê Đình Vũ 19/11/1989
Cao đẳng nghề Khảo 
sát địa hình

Khảo sát địa hình III

73 HTV-00173208 Võ Duy Tuấn 22/12/1985
Trung cấp Kỹ thuật 
Thủy lợi

Khảo sát địa hình III



74 HTV-00173209
Châu Hoàng 
Thu

21/01/1993
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

75 HTV-00173210
Nguyễn Trọng 
Nguyễn

29/03/1992
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

76 HTV-00173211
Hoàng Văn 
Vương

10/05/1993
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

77 HTV-00173212
Lương Văn 
Hướng

10/02/1988 Kỹ sư kinh tế xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

78 HTV-00173213
Nguyễn Minh 
Mỹ

08/05/1984
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

79 HTV-00173214 Phạm Duy Linh 18/05/1981
Kỹ sư Điện khí hóa & 
Cung cấp điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

80 HTV-00173215
Nguyễn Lê Đức 
Huy

24/10/1986
Kỹ sư Điện khí hóa & 
Cung cấp điện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

81 HTV-00173216 Đinh Ngọc Điệp 30/09/1992
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

82 HTV-00173217
Nguyễn Văn 
Lộc

01/01/1976
Kỹ sư Kỹ thuật Xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

83 HTV-00173218 Trần Minh Định 26/12/1979
Kỹ sư Công trình thủy 
lợi

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Thiết kế kết cấu công trình II

84 HTV-00173219
Trần Nguyên 
Bình

04/05/1995
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng



Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

Thiết kế xây dựng công trình cấp nước – thoát 
nước

II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

III

Thiết kế cơ - điện công trình III

Định giá xây dựng II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

89 HTV-00173224
Nguyễn Hoà 
Hải

15/04/1994
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

91 HTV-00173226
Đỗ Xuân Minh 
Trí

13/01/1996
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật nhiệt

90 HTV-00173225
Nguyễn Đặng 
Bảo Long

15/01/1989
Cử nhân Công nghệ 
môi trường

88 HTV-00173223 Trần Xuân Viên 26/03/1978
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng & Công nghiệp

87 HTV-00173222
Mai Xuân 
Quang

20/10/1983
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật điện, điện tử

86 HTV-00173221 Võ Hoàng Hiệp 09/01/1993

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông (Xây dựng Cầu 
đường)

85 HTV-00173220 Trần Hoài Phúc 10/08/1995
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật môi trường



Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

93 HTV-00173228 Phạm Bá Linh 20/07/1991
Kỹ sư Kỹ thuật cơ sở 
hạ tầng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

94 HTV-00173229
Trần Xuân 
Thành

12/04/1986
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

96 HTV-00173231
Nguyễn Đức 
Minh

20/08/1995
Kỹ sư Kỹ thuật Điện – 
Điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình II

97 HTV-00173232 Nguyễn Huy An 28/08/1995
Kỹ sư Kỹ thuật Điện – 
Điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình II

98 HTV-00173233
Nguyễn Minh 
Hải

16/05/1994
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

99 HTV-00173234
Võ Phan Quang 
Thời

15/09/1977
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng & CN

Thiết kế kết cấu công trình II

100 HTV-00173235
Dương Minh 
Huy

16/08/1995
Kỹ sư Kỹ thuật Công 
trình Xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

101 HTV-00173236
Nguyễn Duy 
Đăng

10/07/1983
Kỹ sư Thủy lợi ngành 
Thủy nông – Cải tạo 
đất

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và 
phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều)

II

102 HTV-00173237
Nguyễn Thành 
Đạt

01/02/1996
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật Điện, Điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình II

103 HTV-00173238
Nguyễn Võ 
Hùng

13/02/1993
Kỹ sư Kỹ thuật điện, 
điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình II

95 HTV-00173230 Võ Tấn Lộc 26/12/1995
Kiến trúc sư – Kiến 
trúc

92 HTV-00173227
Đoàn Văn 
Hương

28/07/1995
Kỹ sư Kỹ thuật cơ sở 
hạ tầng



104 HTV-00173239
Phạm Thị 
Phương Anh

08/03/1990
Kỹ sư Điện - Điện tử 
Điện năng

Thiết kế cơ - điện công trình II

105 HTV-00173240 Võ Hồ Thy Hàn 18/05/1992
Kỹ sư Hệ thống năng 
lượng

Thiết kế cơ - điện công trình II

106 HTV-00173241
Phan Tống 
Ngọc

15/05/1995
Kỹ sư Kỹ thuật Công 
trình Xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

107 HTV-00173242 Lê Anh Đức 03/05/1987
Cao đẳng Xây dựng 
dân dụng và công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

108 HTV-00173243 Võ Tấn Thể 20/08/1987
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật Điện, Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

III

109 HTV-00173244 Ngô Văn Khoa 15/09/1985
Kỹ sư Kỹ thuật Điện - 
Điện tử - Tự động hóa

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

110 HTV-00173245
Nguyễn Mạnh 
Hùng

04/02/1992
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

111 HTV-00173246
Trần Minh 
Ngọc

04/04/1988
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

112 HTV-00173247 Võ Đắc Tiến 19/09/1982
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

113 HTV-00173248
Huỳnh Quốc 
Trưởng

09/02/1993
Kỹ sư Kỹ thuật Môi 
trường

Thiết kế xây dựng công trình cấp nước – thoát 
nước

II

114 HTV-00173249 Huỳnh Đức Hải 10/04/1971
Kỹ sư Thủy lợi ngành 
Công trình thủy lợi

Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê 
điều)

II

115 HTV-00173250
Nguyễn Văn 
Thư

03/11/1978
Kỹ sư Địa chất công 
trình - ĐKT

Khảo sát địa chất công trình II

116 HTV-00173251
Bùi Thị Thuý 
Quyên

22/10/1986
Kỹ sư xây dựng cầu 
hầm - Ngành Xây 
dựng cầu đường

Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu – 
Hầm

II

117 HTV-00173252
Nguyễn Anh 
Dũng

01/02/1975
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II



118 HTV-00173253 Cao Bá Thành 26/12/1977
Kỹ sư Thủy lợi ngành 
Công trình thủy lợi

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

119 HTV-00173254 Lê Hồng Hải 20/06/1990 Xây dựng Cầu – Đường
Thiết kế xây dựng công trình giao thông Cầu - 
hầm

II

120 HTV-00173255 Lê Bá Sơn 30/10/1993
Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông Cầu - 
hầm

II

121 HTV-00173256 Trịnh Thị Hằng 18/11/1989 Xây dựng Cầu – Đường
Thiết kế xây dựng công trình giao thông Cầu - 
hầm

II


